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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN VÀ MÁY TÍNH 

 

ĐỀ THI 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản Trị Dự Án Nhiệt Lạnh 

Mã học phần:  71ENER40162 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ENER40162_01 

Hình thức thi: Tiểu Luận Không Thuyết Trình Thời gian làm bài:  7 ngày  

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã lớp học phần_MSSV_Họ và Tên 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Quản lý, tổ chức và điều hành 

thực hiện dự án, phân tích, đánh 

giá hiệu quả và lựa chọn dự án  

Tiểu 

luận 
30% Câu 1 

3 

điểm 
PI3.1 

CLO 2 

Các phương pháp hoạch định và 

lập tiến độ, điều hòa nguồn lực 

và kiểm soát tiến độ dự án Nhiệt 

lạnh. 

Tiểu 

luận 
30% Câu 2 

3 

điểm 

PI5.1 

PI5.2 

CLO 3 

CLO 4 

CLO 5 

Vận dụng kỹ năng làm việc 

nhóm và giao tiếp hiệu quả. 

Kỹ năng quản lý việc thiết kế, 

thi công hệ thống Nhiệt lạnh. 

Hình thành tính cẩn thận, 

nghiêm túc trong học tập, làm 

việc với tinh thần trách nhiệm và 

luôn ý thức được việc học tập là 

xuyên suốt để không ngừng 

nâng cao kiến thức và năng lực. 

Tiểu 

luận 

và file 

thuyết 

trình 

nhóm 

40% Câu 3 
4 

điểm 

PI6.1 

PI9.1 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 
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Câu 1: Trình Bày Lý Thuyết (3 điểm) 

Câu hỏi:  

Trình bày những hiểu biết của các bạn về “Quản Trị Dự Án” và “Quản Lý Dự Án”. 

- Nêu định nghĩa về hai cụm từ nêu trên. (có nhiều định nghĩa, bạn cần nêu tối thiểu 3 

định nghĩa QTDA và 3 định nghĩa QLDA, cho phép truy cập từ tài liệu học tập và 

thông tin trên Internet nhưng cần ghi rõ nguồn trích dẫn) 

- Từ những định nghĩa nêu trên bạn hãy phân biệt Quản Trị Dự Án và Quản Lý Dự Án. 

(lưu ý: phân biệt là chỉ rõ những điểm giống nhau và những điểm khác biệt từ đó phân 

tích và lý luận để chứng minh rằng hai cụm từ này không thể gom thành một) 

- Hãy trình bày những luận điểm của cá nhân bạn về hai cụm từ này. (gợi ý: việc bạn 

cần làm là giúp cho người đọc hiểu được một cách đúng đắn hai cụm từ này và sử 

dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng ngữ cảnh, và không bị lẫn lộn giữa hai cụm từ này.)  
 

(Yêu cầu phần trả lời câu hỏi 1 không dưới 900 từ) 

Câu 2: Trình Bày Bài Toán (3 điểm) 

Bài toán: (chỉ dẫn: bạn có thể làm thủ công hoặc sử dụng phần mềm MICROSOFT 

PROJECT để giải quyết bài toán) 
Cho bảng số liệu công tác của một dự án lắp đặt điều hoà :  Vẽ sơ đồ mạng, tính đường găng ? 

Hạng mục công tác 
Thời 

gian 

Ký 

hiệu 

Công tác 

đứng trước 

Chi phí rút 

ngắn một ngày 

  1 - Gia công các phụ kiện lắp đặt 4 ngày A Không có 10 triệu 

  2 - Chuẩn bị máy điều hoà 3 ngày B Không có 22 triệu 

  3 - Chuẩn bị mặt bằng thi công 3 ngày C Không có 20 triệu 

  4 - Vận chuyển phụ kiện, máy móc 2 ngày D Không có 18 triệu 

  5 - Lắp đặt hệ thống điện 5 ngày E A 30 triệu 

  6 - Lắp đặt ống thoát nước 6 ngày F C 14 triệu 

  7 - Lắp đặt cụm hệ thống cấp lạnh 

(cục lạnh) 

7 ngày G C 35 triệu 

  8 - Lắp đặt cụm hệ thống tản nhiệt 

(cục nóng)  

4 ngày H D 12 triệu 

  9 - Lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét  5 ngày I E,B,C 25 triệu 

10 - Công tác hoàn thiện, bàn giao 4 ngày K H,G 15 triệu 
 

a) Hãy cho biết nếu giám đốc chỉ đạo phải rút ngắn thời gian thi công xuống một ngày và bổ 

sung kinh phí 40 triệu cho đội thi công, thì việc này có thực hiện được không  ?  Nếu bạn là 

chỉ huy thi công, bạn có nhận thực hiện không ? Nếu nhận bạn sẽ thực hiện như thế nào ? Lời 

lỗ ra sao ? 
  
b) Trong trường hợp Công tác A và Công tác K không thể rút ngắn do không thuê thêm được 

máy thi công chuyên dụng và bổ sung nhân lực, thì bạn sẽ ứng xử như thế nào ?  

Câu 3: Ứng Dụng Thực Tế  (4 điểm) 

Sinh viên hãy ứng dụng kiến thức đã được học trong môn Quản Trị Dự Án để lập một kế 

hoạch chi tiết cho một dự án có tiêu đề: “Lập kế hoạch chi tiết cho bản thân vào năm 

bạn tròn 30 hoặc 35 tuổi có thể mua được một ngôi nhà và tự trang bị hệ thống điều 

hoà trong ngôi nhà với hai mùa mưa, nắng.”  

Trong đó: 
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- Tìm kiếm và trình bày một mẫu lập kế hoạch chi tiết cộng với dự trù kinh phí cho dự 

án của bạn. 

- Dựa trên mẫu lập kế hoạch chi tiết đó bạn lập kế hoạch cho dự án nêu trên với yêu cầu 

phân chia thành 3 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Tốt nghiệp đúng hạn. 

Giai đoạn 2: Tìm được một việc làm thích hợp với kiến thức và năng lực của bản thân 

đồng thời tích luỹ được khoảng 30% vốn để thực hiện dự án mua nhà. 

(trong giai đoạn này bạn cần nỗ lực trong sự hoà nhập với các đồng 

nghiệp, vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.) 

Giai đoạn 3: Phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh vị trí quản lý, giai đoạn này chính là lúc có 

thu nhập cao để hoàn thành kế hoạch vốn 70% thực hiện dự án ngôi nhà 

mơ ước. 

(trong giai đoạn này bạn cần thể hiện sự cần mẫn, làm việc nghiêm túc, 

không ngừng học hỏi để cầu tiến, tạo dựng uy tín, chứng tỏ năng lực bản 

thân để được cấp trên tin tưởng giao cho bạn vị trí quản lý)   

- Sinh viên hãy nhận dạng và chỉ rõ: Thách thức…Cơ hội…Thuận lợi…Rủi ro…và hãy 

trình bày cách thức thực hiện cụ thể một vấn đề nêu trên (ví dụ cách thức hoặc kế 

hoạch ứng phó với một rủi ro cụ thể). 

(Yêu cầu phần trả lời câu hỏi 3 không dưới 1500 từ) 
 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài. 
 

Bài thi cần nộp đầy đủ các file sau:  

- File (chính) tiểu luận có thiết kế trang bìa, có ảnh của sinh viên đồng thời ghi đầy đủ 

thông tin cá nhân (sinh viên đã được hướng dẫn trên lớp trong quá trình ôn tập môn 

học) 

- Các File (phụ) là các file Excel của phần lập kế hoạch.  

3. Rubric và thang điểm 

Rubric câu 1. (lý thuyết 3đ) 
 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Trình 

bày nội 

dung 

40% 
Nội dung hoàn 

toàn đầy đủ 

Nội dung chưa 

hoàn toàn đầy 

đủ 

Chỉ trình bày 

được 50% nội 

dung 

Chỉ trình bày 

được dưới 50% 

nội dung 

Có hình 

ảnh hoặc 

bảng 

biểu 

minh 

hoạ 

40% 

Hình ảnh hoặc 

bảng biểu 

minh hoạ có 

tính thuyết 

phục 

Có hình ảnh 

hoặc bảng biểu 

minh hoạ 

tương đối phù 

hợp với chủ đề 

Có hình ảnh 

hoặc sơ đồ 

minh hoạ, 

nhưng còn sơ 

sài chưa thuyết 

phục 

Không có hình 

ảnh hoặc sơ đồ 

minh hoạ. 

Kết luận  20% 

Kết luận có 

tính thuyết 

phục, nêu bật 

được nội dung  

Kết luận tương 

đối thuyết phục 

Kết luận còn 

mơ hồ  
Kết luận lạc đề 
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Rubric câu 2. (bài toán 3đ) 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Lập 

được sơ 

đồ mạng 

40% 

Sơ đồ mạng 

được lập hoàn 

hảo, nét vẽ có 

tính mỹ quan  

Lập được sơ đồ 

mạng  

Sơ đồ mạng 

lập còn thiếu 

sót 

Lập sai sơ đồ 

mạng 

Giải 

quyết 

đúng 

tình 

huống a 

40% 

Kết quả hoàn 

toàn đúng với 

phương án 

chọn hợp lý 

Kết quả tính 

đúng nhưng 

phương án 

chọn chưa hợp 

lý  

Kết quả chỉ 

gần đúng trong 

phạm vi chấp 

nhận được 

Có những kết 

quả sai 

Giải 

quyết 

đúng 

tình 

huống b 

20% 

Kết quả hoàn 

toàn đúng với 

phương án 

chọn hợp lý 

Kết quả tính 

đúng nhưng 

phương án 

chọn chưa hợp 

lý  

Kết quả chỉ 

gần đúng trong 

phạm vi chấp 

nhận được 

Có những kết 

quả sai 

Rubric câu 3. (kiến thức và ứng dụng 4đ) 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Có mẫu 

lập kế 

hoạch 

20% 

Mẫu kế hoạch 

chi tiết và đầy 

đủ 

Mẫu kế hoạch 

chi tiết nhưng 

chưa đầy đủ  

Mẫu kế hoạch 

nửa vời 

Mẫu kế hoạch 

không đúng 

Có kế 

hoạch cụ 

thể 

40% 

Kế hoạch đầy 

đủ và thuyết 

phục 

Kế hoạch đầy 

đủ nhưng chưa 

thuyết phục 

Kế hoạch 

không dẫn đến 

một kết quả rõ 

ràng 

Kế hoạch sai 

Kết quả 

có ứng 

dụng  

40% 

Trình bày 

được một vấn 

đề cụ thể và có 

phương án giải 

quyết tốt 

Trình bày được 

một vấn đề cụ 

thể và nhưng 

phương án giải 

quyết chưa 

thuyết phục 

Trình bày được 

một vấn đề cụ 

thể và nhưng 

phương án giải 

quyết không 

khả thi 

Không trình bày 

được. 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

  Trần Thúc Tài 

 

            


